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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc sửa đổi, bãi bỏ tài liệu trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động giải quyết 

thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/1/2019 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Nông, ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh Đắk 

Nông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội; Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Theo đề nghị của Ban ISO Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk 

Nông.  

QUYẾT ĐỊNH 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục tài liệu sửa đổi, lỗi 

thời trong Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

áp dụng vào hoạt động giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Lao động – Việc 

làm, Tổ chức cán bộ. 

(Có Danh mục cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Ban chỉ đạo ISO; Các đơn vị có liên quan, Trung tâm Dịch vụ việc 

làm tỉnh Đắk Nông, Văn phòng Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 
Nơi nhận:                                                                                   
- Như Điều 2;  
- Sở KH&CN(để biết);  

- Lưu Ban ISO Sở.  

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Viết Nam 
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UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU SỬA ĐỔI, LỖI THỜI THUỘC HỆ THỐNG 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001: 2015 

ÁP DỤNG  TẠI SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH  

 

I. Tài liệu được sửa đổi 

STT Mã hiệu Tên tài liệu Lần ban 

hành 
Đơn vị thực hiện 

01 QT 01-TTDVVL 
Giải quyết hưởng trợ cấp thất 

nghiệp 
03 

Trung tâm Dịch vụ 

việc làm 

02 QT 02-TTDVVL 
Tạm dừng hưởng trợ cấp thất 

nghiệp 
03 

Trung tâm Dịch vụ 

việc làm 

03 QT 03-TTDVVL 
Tiếp tục hưởng trợ cấp thất 

nghiệp 
03 

Trung tâm Dịch vụ 

việc làm 

04 QT 04-TTDVVL 
Chấm dứt hưởng trợ cấp thất 

nghiệp 
03 

Trung tâm Dịch vụ 

việc làm 

05 QT 05-TTDVVL 
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất 

nghiệp (chuyển đi) 
03 

Trung tâm Dịch vụ 

việc làm 

06 QT 06-TTDVVL 
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất 

nghiệp (chuyển đến) 
03 

Trung tâm Dịch vụ 

việc làm 

07 QT 07-TTDVVL Giải quyết hỗ trợ học nghề 03 
Trung tâm Dịch vụ 

việc làm 

08 QT 08-TTDVVL 
Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc 

làm 
03 

Trung tâm Dịch vụ 

việc làm 

09 QT 09-TTDVVL 
Thông báo về tìm kiếm việc 

làm hàng tháng 
03 

Trung tâm Dịch vụ 

việc làm 

10 QT 01-VPS 

Xếp hạng một số loại hình đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành Lao động, Thương binh 

và Xã hội 

02 Văn phòng Sở 

 

II. Tài liệu lỗi thời 

STT Mã hiệu Tên tài liệu Quyết định 

ban hành 

Lần ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

01 QT 01-TTDVVL 
Giải quyết hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 

334/QĐ-

SLĐTBXH 

ngày 

23/02/2023 

02 
Trung tâm Dịch 

vụ việc làm 
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STT Mã hiệu Tên tài liệu Quyết định 

ban hành 

Lần ban 

hành 

Đơn vị thực 

hiện 

02 QT 02-TTDVVL 
Tạm dừng hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 
Như trên 02 Nt 

03 QT 03-TTDVVL 
Tiếp tục hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 
Như trên 02 Nt 

04 QT 04-TTDVVL 
Chấm dứt hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 
Như trên 02 Nt 

05 QT 07-TTDVVL 
Giải quyết hỗ trợ học 

nghề 
Như trên 02 Nt 

06 QT 05-TTDVVL 

Chuyển nơi hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 

(chuyển đi) 

Quyết định số 

676  /QĐ-

SLĐTBXH 

ngày 

20/5/2019 

01 
Trung tâm Dịch 

vụ việc làm 

07 QT 06-TTDVVL 

Chuyển nơi hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 

(chuyển đến) 

Như trên 01 
Trung tâm Dịch 

vụ việc làm 

08 QT 08-TTDVVL 
Hỗ trợ tư vấn, giới 

thiệu việc làm 
Như trên 01 

Trung tâm Dịch 

vụ việc làm 

09 QT 09-TTDVVL 

Thông báo về tìm 

kiếm việc làm hàng 

tháng 

Như trên 01 
Trung tâm Dịch 

vụ việc làm 

10 QT 01-VPS 

Xếp hạng một số loại 

hình đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc ngành 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Như trên 01 Văn phòng Sở 
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